
STT SBD Mã sinh viên Họ Tên Năm sinh Điểm nghe Điểm nói
Điểm đọc 

hiểu
Điểm viết

3 kỹ năng 

nghe+ đọc+ 

viết

Tổng Ghi chú

1 TT22201 20810720037 ĐỖ PHƯƠNG ANH 25/01/2001 97.5 82.0 77.5 100.0 275.0 357.0

2 TT22202 20810850080 TRẦN THỊ HỒNG ANH 28/10/2002 100 78.0 95.5 88.0 283.5 361.5

3 TT22203 19810620030 NGUYỄN BẢO CHÂU 15/02/2001 92.5 43.0 95.5 68.0 256.0 299.0

4 TT22204 19810410014 TRẦN TUẤN ĐẠT 04/05/2000 100 63.0 100.0 76.0 276.0 339.0

5 TT22205 19810110059 PHAN TIẾN DŨNG 22/04/2001 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 TT22206 19810720059 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 03/10/2001 97.5 68.0 100.0 92.0 289.5 357.5

7 TT22207 20810610261 NGUYỄN VĂN HOÀ 07/07/2002 87.5 61.0 83.5 68.0 239.0 300.0

8 TT22208 19810550168 NGUYỄN VĂN HƯNG 09/05/2001 37.5 0.0 50.0 12.0 99.5 99.5

9 TT22209 20810000474 NGUYỄN LAN HƯƠNG 16/05/2002 95 83.0 97.0 68.0 260.0 343.0

10 TT22210 20810850006 NGUYỄN LAN HƯƠNG 17/04/2002 100 87.0 100.0 88.0 288.0 375.0

11 TT22211 18810230015 HÀ THANH HUYỀN 24/07/2000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 TT22212 18810230022 ĐẬU QUỐC KHẢI 19/02/2000 100 62.0 92.5 76.0 268.5 330.5

13 TT22213 21810710280 ĐÀO HOÀNG LAN 13/04/2003 95 77.0 100.0 100.0 295.0 372.0

14 TT22214 18810340228 NGUYỄN DUY LINH 22/12/2000 97.5 60.0 98.5 88.0 284.0 344.0

15 TT22215 20810850017 PHẠM THỊ THÙY LINH 20/11/2002 100 82.0 100.0 100.0 300.0 382.0

16 TT22216 21810710382 VŨ KHÁNH LINH 09/10/2003 100 86.0 95.5 100.0 295.5 381.5

17 TT22217 21810810285 NGUYỄN HỒNG NGỌC 08/02/2003 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 TT22218 19810420105 NGUYỄN VĂN NGỌC 28/03/2001 97.5 84.0 91.0 100.0 288.5 372.5

19 TT22219 20810000032 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 12/01/2001 87.5 88.0 68.0 88.0 243.5 331.5

20 TT22220 20810620020 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 26/08/2002 90 64.0 84.0 54.0 228.0 292.0

21 TT22221 20810000113 NGUYỄN NGỌC QUYÊN 21/11/2002 87.5 83.0 98.5 82.0 268.0 351.0

22 TT22222 20810000438 LÊ THU QUỲNH 12/05/2002 77.5 82.0 55.5 58.0 191.0 273.0

23 TT22223 19810430113 PHẠM QUANG SAN 26/08/2001 97.5 88.0 95.5 94.0 287.0 375.0

24 TT22224 1781410362 BÙI HỒNG SƠN 20/09/1999 90 66.0 98.5 82.0 270.5 336.5

25 TT22225 20810830198 ĐỖ THỊ KHÁNH TÂM 24/05/2002 92.5 65.0 92.5 86.0 271.0 336.0

26 TT22226 19810660057 PHAN VĂN THÁI 09/01/2001 95 83.0 98.5 82.0 275.5 358.5
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27 TT22227 18810340148 PHAN THỊ THẢO 14/08/2000 90 80.0 100.0 76.0 266.0 346.0

28 TT22228 1781810173 HÀ THỊ THÚY 08/02/1999 100 82.0 100.0 94.0 294.0 376.0

29 TT22229 20810810097 NGÔ THỊ MAI THÙY 27/08/2002 97.5 78.0 100.0 94.0 291.5 369.5

30 TT22230 20810810098 LÊ THỊ THU TRÀ 14/01/2002 97.5 78.0 98.5 93.0 289.0 367.0

31 TT22231 18810620055 NGUYỄN VĂN TRONG 15/11/2000 100 75.0 100.0 90.0 290.0 365.0

32 TT22232 20810810047 ĐẶNG HẢI YẾN 03/5/2002 95 79.0 100.0 94.0 289.0 368.0

Tổng số thí sinh theo danh sách: 32 thí sinh

Tất cả các kỹ năng được đánh giá theo thang điểm 100. 

Tổng điểm của 3 kỹ năng nghe, đọc, viết tối đa là 300, điểm đạt là 180, không có điều kiện cho từng kỹ năng.

Kỹ năng nói điểm đạt là 60/100. 


